
  137

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 2, Issue 319 (August 2024)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

1. Đặt vấn đề
Kỹ năng đọc (KNĐ) là sự khởi đầu giúp cho học 

sinh (HS) chiếm lĩnh một công cụ mới để sử dụng 
trong học tập và trong giao tiếp. Nếu KNĐ được rèn 
luyện tốt, hình thành tốt nó sẽ giúp HS đọc tốt suốt cả 
cuộc đời, giúp các em phát triển tư duy, cảm nhận cái 
hay, cái đẹp trong mỗi bài học, hiểu được nghĩa của 
tiếng, từ, câu, đoạn văn, bài văn mình vừa đọc, hiểu 
được các lệnh các yêu cầu trong các môn học khác. 
Mặt khác ở lớp 1 HS được tập đọc thành thạo, đọc 
đúng, đọc trôi chảy thì khi lên các lớp trên HS sẽ học 
vững vàng, học tốt hơn, và các em sẽ ham học, tích 
cực trong học tập.

Thực tế giảng dạy, đối với HS lớp 1 còn một số 
tồn tại trong KNĐ như: còn nhiều HS nhận biết chữ 
cái chậm, ghép vần chậm, phát âm chưa rõ tiếng, 
chưa đúng ngữ pháp, chưa lưu loát. HS trong lớp có 
trình độ không đồng đều, có HS thì đã đọc tốt khi vào 
lớp 1, có nhiều HS thì chưa biết, có nhiều HS phát 
triển tốt, học tốt, tiếp thu nhanh nhưng cũng có một số 
HS phát triển chậm học trước, quên sau. Vì vậy, cần 
chú trọng đến việc phát triển KNĐ cho HS bằng kĩ 
thuật dạy tích cực, trong đó có biện pháp sử dụng trò 
chơi (TC) học tập, thay thế các phương pháp truyền 
thống trong dạy đọc nhằm góp phần phát triển KNĐ 
cho HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Ý nghĩa, mục đích của biện pháp

TC học tập đóng vai trò quan trọng trong việc rèn 
luyện và phát triển KNĐ cho HS lớp 1. Thông qua 
các hoạt động vui chơi, HS không chỉ được tiếp cận 
với kiến thức một cách tự nhiên, hứng thú mà còn 

được rèn luyện các KNĐ một cách toàn diện và hiệu 
quả. TC học tập kích thích sự tham gia tích cực, tạo 
động lực mạnh mẽ để HS khám phá và chinh phục 
thử thách, từ đó giúp các em chủ động tiếp thu kiến 
thức và rèn luyện kỹ năng (KN). 
2.2. Nội dung và các bước thực hiện biện pháp

Bước 1: Lựa chọn TC phù hợp: Việc lựa chọn TC 
phù hợp là bước đầu tiên và quan trọng để đảm bảo 
hiệu quả của hoạt động dạy học.  Cần xem xét kĩ nội 
dung bài học, mục tiêu cụ thể của việc rèn KNĐ và 
trình độ hiện tại của HS để chọn lựa TC phù hợp nhất. 
Ví dụ, nếu mục tiêu là giúp HS nhận biết và đọc các 
chữ cái, có thể chọn TC ghép thẻ chữ cái với hình ảnh 
tương ứng. Nếu mục tiêu là rèn KNĐ hiểu, TC ô chữ 
hoặc xếp hình có thể là lựa chọn tốt hơn. Đối với HS 
đã có KNĐ cơ bản, TC đóng vai hoặc đọc nối tiếp 
sẽ giúp các em phát triển KNĐ lưu loát và diễn cảm.

Bước 2: Hướng dẫn và tổ chức TC: Sau khi đã 
chọn được TC phù hợp, cần hướng dẫn chi tiết luật 
chơi, cách chơi và mục tiêu của TC cho HS, cần giải 
thích rõ ràng từng bước của TC, đảm bảo rằng tất cả 
HS đều hiểu và nắm rõ cách tham gia. Trong quá trình 
tổ chức, cần đảm bảo sự công bằng, tạo điều kiện cho 
tất cả HS đều có cơ hội tham gia và thể hiện bản thân. 

Bước 3: Theo dõi và hỗ trợ: Trong quá trình HS 
chơi TC, cần theo dõi sát sao hoạt động của các em, 
đặc biệt là những em gặp khó khăn hoặc chưa hiểu rõ 
luật chơi, cần sẵn sàng hỗ trợ, giải thích và khuyến 
khích các em tham gia tích cực vào TC. Cần khuyến 
khích sự tương tác, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa 
các HS, tạo ra một môi trường học tập tích cực và 
thân thiện.
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Bước 4: Đánh giá và tổng kết: Sau khi TC kết 
thúc, cần đánh giá kết quả của TC một cách công 
bằng và khách quan, có thể sử dụng các hình thức 
đánh giá đa dạng như quan sát, chấm điểm, hoặc đánh 
giá đồng đẳng. Đồng thời, cần đưa ra nhận xét, góp 
ý và khen thưởng cho những HS hoặc nhóm HS có 
thành tích tốt, tạo động lực cho HS tiếp tục cố gắng 
và phát triển. Cần tổng kết lại những kiến thức và 
KNĐ mà HS đã được rèn luyện thông qua TC, giúp 
HS củng cố kiến thức và nhận ra sự tiến bộ của mình.

Đối với KNĐ thành tiếng, TC học tập có thể giúp 
HS rèn luyện khả năng đọc đúng, rõ ràng và trôi chảy. 
Ví dụ, TC “Thi đọc nhanh” hoặc “Đọc theo hình ảnh” 
sẽ khuyến khích HS luyện tập phát âm chuẩn xác và 
đọc trơn tru các từ, câu và đoạn văn ngắn. Bên cạnh 
đó, TC đóng vai hoặc kể chuyện sẽ giúp HS rèn luyện 
KNĐ diễn cảm, thể hiện ngữ điệu và cảm xúc phù 
hợp với nội dung bài đọc.

Đối với KNĐ hiểu, TC học tập có thể giúp HS 
rèn luyện khả năng nắm bắt ý chính, tìm kiếm thông 
tin chi tiết và suy luận logic. Ví dụ, TC “Ô chữ” hoặc 
“Ghép hình theo câu chuyện” sẽ yêu cầu HS đọc hiểu 
nội dung để tìm từ khóa, sắp xếp câu hoặc ghép các 
mảnh ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Qua đó, 
HS không chỉ rèn luyện KNĐ hiểu mà còn phát triển 
khả năng tư duy, phân tích và tổng hợp thông tin.
2.3. Ví dụ minh họa biện pháp

Hầu hết các bài học trong chương trình Tiếng Việt 
lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo đều có thể áp dụng 
phương pháp TC học tập để rèn luyện KNĐ. Một số 
ví dụ cụ thể bao gồm: 

Tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo
+ Bài “Ôn tập và kể chuyện” (các chủ đề): “TC 

đóng vai”, Kể chuyện theo tranh”, “TC từ vựng”...
+ Bài “Kì nghỉ”: TC “Đi du lịch”, “Tìm đồ vật”, 

“Ghép hình kỳ nghỉ”...
+ Bài “Thể thao”: TC “Ai nhanh hơn”, “Đố bạn 

môn thể thao”, “Tập làm vận động viên”...
Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo
+ Bài “Ngày tuyệt vời”: TC “Xếp hình câu 

chuyện”, “Tìm từ khóa”, “Đóng vai nhân vật”...
+ Bài “Những người bạn đầu tiên”: TC “Ai là 

người thân”, “Ghép tranh gia đình”, “Kể chuyện về 
bạn”...

+ Bài “Mẹ và cô”: TC “Đóng vai mẹ và cô”, “Thi 
kể chuyện về mẹ”, “Vẽ tranh về cô giáo”... 

Việc lựa chọn TC phù hợp sẽ phụ thuộc vào nội 
dung bài học, mục tiêu cụ thể và trình độ của HS có 
thể sáng tạo và thiết kế các TC mới để tạo sự hứng 
thú và tăng cường hiệu quả của việc rèn luyện KNĐ 

cho HS lớp 1.
Ví dụ 1: Bài học “Bông hoa niềm vui” (Tiếng Việt 

1 - Tập 2, trang 26, bộ sách Chân trời sáng tạo) kể 
về câu chuyện của bạn nhỏ tên là Mai. Mai rất thích 
hoa hồng và đã trồng một cây hoa hồng nhỏ trong 
vườn. Mai chăm sóc cây hoa hồng rất cẩn thận, tưới 
nước, bắt sâu cho cây. Cuối cùng, cây hoa hồng đã 
nở ra một bông hoa thật đẹp, mang lại niềm vui lớn 
cho Mai.

Đối với bài học này, TC phù hợp có thể áp dụng là 
“Trồng hoa và kể chuyện”.

TC “Trồng hoa và kể chuyện” được lựa chọn vì 
những lý do sau: 

+ Phù hợp với nội dung bài học: TC mô phỏng 
hoạt động trồng và chăm sóc hoa, tương tự như những 
gì Mai đã làm trong câu chuyện. Điều này giúp HS dễ 
dàng liên hệ và ghi nhớ nội dung bài học.

+ Rèn luyện KNĐ hiểu: TC yêu cầu HS đọc hiểu 
nội dung câu chuyện để kể lại các sự kiện theo trình 
tự, mô tả nhân vật và cảm xúc, đồng thời trả lời câu 
hỏi về nội dung.

+ Rèn luyện KNĐ diễn cảm: HS được khuyến 
khích thể hiện giọng đọc, ngữ điệu và cảm xúc phù 
hợp khi kể lại câu chuyện hoặc đóng vai nhân vật.

+ Phát triển KN giao tiếp và hợp tác: TC được tổ 
chức theo nhóm, tạo cơ hội cho HS tương tác, trao đổi 
và hợp tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

+ Tạo hứng thú và động lực học tập: TC mang 
tính tương tác cao, tạo không khí vui vẻ và hào hứng, 
giúp HS chủ động và tích cực tham gia vào hoạt động 
học tập.

a. Cách tổ chức TC
b. Chuẩn bị:
+ Chia lớp thành các nhóm nhỏ (4-5 HS).
+ Chuẩn bị một số hình ảnh hoặc đồ vật liên quan 

đến câu chuyện (hoa hồng, bình tưới nước, dụng cụ 
làm vườn...).

+ Chuẩn bị một số câu hỏi gợi ý về nội dung câu 
chuyện.

c. Tiến hành:
+ Giới thiệu TC và hướng dẫn luật chơi.
+ Mỗi nhóm sẽ được nhận một bộ hình ảnh hoặc 

đồ vật.
+ Các nhóm lần lượt lên trình bày, vừa sử dụng 

hình ảnh/đồ vật để minh họa, vừa kể lại câu chuyện 
theo trình tự.

+ Các nhóm khác lắng nghe và đặt câu hỏi về nội 
dung câu chuyện.

+ Theo dõi, hỗ trợ và đưa ra nhận xét, góp ý cho 
từng nhóm.
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d. Đánh giá:
+ Đánh giá dựa trên các tiêu chí như: khả năng 

đọc hiểu và kể lại câu chuyện, sự sáng tạo trong cách 
trình bày, khả năng làm việc nhóm và trả lời câu hỏi.

+ Khuyến khích các nhóm tự đánh giá lẫn nhau và 
đưa ra nhận xét về phần trình bày của các nhóm khác.

Rèn luyện KNĐ tích cực thông qua bài dạy
+ Thông qua TC “Trồng hoa và kể chuyện”, HS 

được rèn luyện các KNĐ một cách tích cực như sau:
+ Tích cực tham gia: HS chủ động tham gia vào 

quá trình học tập thông qua việc tương tác, trao đổi và 
hợp tác với các bạn trong nhóm.

+ Phát triển tư duy: HS phải đọc hiểu, phân tích 
và tổng hợp thông tin để kể lại câu chuyện và trả lời 
câu hỏi.

+ Tăng cường KN giao tiếp: HS được rèn luyện 
KN thuyết trình, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi.

+ Phát huy tính sáng tạo: HS được khuyến khích 
sử dụng hình ảnh, đồ vật và ngôn ngữ cơ thể để minh 
họa và kể lại câu chuyện một cách sáng tạo.

Nhìn chung, việc áp dụng TC học tập vào bài dạy 
“Bông hoa niềm vui” không chỉ giúp HS rèn luyện 
KNĐ một cách toàn diện mà còn tạo ra một môi 
trường học tập tích cực, thú vị và hiệu quả.

Ví dụ 2:   Bài học “Đi chợ” (Tiếng Việt 1 – Tập 
1, trang 30, bộ sách Chân trời sáng tạo), sử dụng TC 
“Nhận diện âm mới” để phát triển KNĐ.

+ Giúp HS nhìn, nhận diện và phát hiện, đọc được 
các chữ bắt đầu bằng âm d, đ.

+ Phân biệt được chữ d với đ và các chữ có nét 
gần giống.

 Cách tổ chức TC
b. Chuẩn bị: Cờ hiệu: xanh 1, đỏ 1, vàng 1. Bảng 

cài lớn: 1. Bảng cài nhỏ: 3. Thẻ chữ: 24. Chữ ghi: b: 
12,  d:  4,  đ:  4,  p:  4.

c. Tiến hành
+ Luật chơi:
– Chọn thẻ được ghi chữ d hoặc đ giữa các thẻ 

mang chữ gần giống. Gắn được vào bảng cài của đội 
thẻ ghi chữ d hoặc đ.

– Khi lên tìm thẻ chữ, từng HS trong nhóm chơi, 
tay cầm cờ hiệu, chạy lên bảng cài lớn, chọn thẻ có 
ghi chữ d, đ, và đọc to chữ đó và cầm về gắn vào 
bảng cài của đội. Sau đó chuyển cờ hiệu cho người 
thứ hai. Người này thực hiện tiếp công việc. Cứ thế 
cho đến hết.

– Đội nào xếp đủ, đúng, nhanh, đẹp 4 chữ d, đ vào 
bảng cài của đội và cả đội thay phiên đọc hết các chữ 
trên bảng cài là đội thắng cuộc.

– Giáo viên (GV) gắn các thẻ chữ vào bảng cài 
lớn.

– Chia lớp thành 3 đội chơi.
– GV nêu yêu cầu của cuộc chơi.
– Từng HS trong các đội thay nhau tìm và cài 

chữ d, đ vào bảng cài của đội sau đó đọc to lại  những 
chữ đã tìm được.

– Hết giờ, GV cho các đội tính điểm của từng đội.
d. Đánh giá:
+ Đánh giá dựa trên các tiêu chí như: khả năng 

đọc, nhận diện âm, từ mới, sự sáng tạo trong cách 
trình bày, khả năng làm việc nhóm và trả lời câu hỏi.

+ Khuyến khích các nhóm tự đánh giá lẫn nhau và 
đưa ra nhận xét về phần trình bày của các nhóm khác.

Rèn luyện KNĐ tích cực thông qua bài dạy
+ Thông qua TC “Nhận diện âm mới” HS được 

rèn luyện các KNĐ một cách tích cực như sau:
+ Tích cực tham gia: HS chủ động tham gia vào 

quá trình học tập thông qua việc tương tác, trao đổi và 
hợp tác với các bạn trong nhóm.

+ Phát triển tư duy: HS phải đọc hiểu, phân tích 
và tổng hợp thông tin để tìm đúng các từ, tiếng có 
âm d, đ.

+ Tăng cường KN giao tiếp: HS được rèn luyện 
KN thuyết trình, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi.

+ Phát huy tính sáng tạo: HS được khuyến khích 
sử dụng hình ảnh, đồ vật và ngôn ngữ cơ thể để minh 
họa và kể lại câu chuyện một cách sáng tạo.

 + Sau TC, GV nhận xét về KNĐ bài và bài tập 
về nhà của các em. Sau đó giải thích hình ảnh trong 
bài và giới thiệu âm d, đ, sẽ được học trong bài mới.
3. Kết luận

Bài viết đã đưa ra các đề xuất và phân tích về phát 
triển KNĐ thông qua TC học tập cho HS lớp 1. Việc 
áp dụng biện pháp đã nghiên cứu có thể làm cải thiện 
hiệu quả giảng dạy và phát triển KNĐ của HS. Tuy 
nhiên, để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, cần tiếp 
tục nghiên cứu và tinh chỉnh phương pháp này, cũng 
như mở rộng phạm vi nghiên cứu để có cái nhìn toàn 
diện về việc phát triển KNĐ trong quá trình giảng dạy 
và học tập.
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